
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 100A Nguyễn An Ninh, Phường Nguyễn An Ninh, 
Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

17/01/20143. Ngày đăng ký thành lập: 

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN VÕ THUẬT 
THÀNH NAM

3502244527

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ 
PHÁT TRIỂN VÕ THUẬT THÀNH NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH NAM EDUCATION - TRAINING 
AND KUNGFU DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THANH NAM KUNGFU CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0918.530499
Email: thanhnamkungfu@gmail.co

m

Fax:
Website:
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1.900.000.000 VNĐ

7. Vốn pháp định: 0 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Giáo dục thể thao và giải trí
Chi tiết: Dạy các môn võ thuật; các môn thể thao: bóng đá, 
bóng rổ, bơi, cầu, lông, tennis, yoga; Đào tạo huấn luyện viên, 
giáo viên, hướng dẫn viên thể thao.

8551(Chính)

2. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

3. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Môi giới thương mại và đại lý ký gửi hàng hóa

4610

4. Trồng cây gia vị, cây dược liệu 0128

5. Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao
Chi tiết: Hoạt động của các câu lạc bộ võ thuật, đấm bốc, đấu 
vật, bơi lội, golf, cờ, bóng đá;

9312

6. Quảng cáo 7310

7. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: Khách sạn, nhà nghỉ 
có kinh doanh du lịch

5510

8. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

9. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

10. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Đào tạo kỹ năng đàm thoại, nói chuyện trước công 
chúng; Dạy kèm; Dạy ngoại ngử, máy vi tính; Trung tâm đào 
tạo, bồi dưỡng văn hóa;

8559

11. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn giáo dục

8560

12. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức và điều hàng sự kiện

8230

13. Hoạt động của các cơ sở thể thao
Chi tiết: Cho thuê sân bóng đá, bể bơi, sàn thi đấu;

9311

14. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Mua bán dụng cụ thể thao

4649

15. Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trúđối với cá 

nhân; địa chỉ trụ 
sởchính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp Tỷ lệ(%) Số giấy CMND (chứng 
thực cá nhân) đối với 

cá nhân;MSDN đối với 
doanh nghiệp;Số 

Quyết định thành lập 
đối với tổ chức

1 TRẦN ANH 
TUẤN

Số 57 Hàng Thao, 
Phường Trần Hưng 
Đạo, Thành phố Nam 
Định, Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

988.000.000 52,00 161842595

2 LÊ CÔNG 
HÒA

Số 311 Lê Quang Định, 
Phường Thắng Nhất, 
Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

228.000.000 12,00 273044702

3 NGUYỄN 
BÁ THỌ

Ấp An Hải, Thị Trấn 
Phước Hải, Huyện Đất 
đỏ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

228.000.000 12,00 273232469

4 LÊ QUANG 
HÀ

A26-100 Xô Viết Nghệ 
Tĩnh, Phường Thắng 
Tam, Thành phố Vũng 
Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

228.000.000 12,00 273419758

5 LÂM 
NGUYỄN 
TRIỀU SA

Khu phố Phước Điền, 
Thị Trấn Phước Hải, 
Huyện Đất đỏ, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

228.000.000 12,00 273271416

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

TRẦN ANH TUẤN Nam

27/04/1964 Kinh Việt Nam

161842595
05/01/2007 Công an tỉnh Nam Định

Số 57 Hàng Thao, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Nam 
Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại: Số 100A Nguyễn An Ninh, Phường Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

10. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

9. Người đại diện theo pháp luật của công ty:
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